
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày        /12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

STT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết  
Địa điểm 

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Nội dung 

sửa đổi 
Căn cứ pháp lý 

1 

Thủ tục giải quyết chế độ 

mai táng phí đối với thanh 

niên xung phong thời kỳ 

chống Pháp 

(2.002308.000.00.00.H40) 

Không quy định 

thời gian thực hiện. 

 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công, 

XTĐT và 

HTDN tỉnh 

Không 

Thành phần hồ 

sơ; mẫu đơn, mẫu 

tờ khai; căn cứ 

pháp lý. 

 - Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 

18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về 

chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng 

đối với thanh niên xung phong thời kỳ 

kháng chiến chống Pháp;  

 - Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH 

ngày 10/7/2009 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực 

hiện Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg 

ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính 

phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp 

mai táng đối với thanh niên xung phong 

thời kỳ kháng chiến chống Pháp.  

- Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH 

ngày 29/8/2023 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ một số điều của các thông tư, 

thông tư liên tịch có quy định liên quan 

đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, 

sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu 

xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục 

hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội. 



2 

 

 

2 

Trợ cấp một lần đối với 

thanh niên xung phong đã 

hoàn thành nhiệm vụ trong 

kháng chiến 

(2.001157.000.00.00.H40) 

25 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ giấy 

tờ  

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công, 

XTĐT và 

HTDN tỉnh 

Không 

Thành phần hồ 

sơ; mẫu đơn; mẫu 

tờ khai; căn cứ 

pháp lý. 

- Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 

27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về chế độ đối với thanh niên xung 

phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong 

kháng chiến; 

- Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-

BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 

của liên Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối 

với thanh niên xung phong đã hoàn thành 

nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết 

định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/ 

2011 của Thủ tướng Chính phủ;  

- Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH 

ngày 29/8/2023 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ một số điều của các thông tư, 

thông tư liên tịch có quy định liên quan 

đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, 

sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu 

xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục 

hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội. 

3 

Trợ cấp hàng tháng đối với 

thanh niên xung phong đã 

hoàn thành nhiệm vụ trong 

kháng chiến 

(2.001396.000.00.00.H40) 

25 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ giấy 

tờ  

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công, 

XTĐT và 

HTDN tỉnh 

Không 

Thành phần hồ 

sơ; mẫu đơn; mẫu 

tờ khai; căn cứ 

pháp lý. 

 



3 

 

 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ 

TT Số hồ sơ thủ tục hành chính Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 

1 1.005387.000.00.00.H40 

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một 

lần đối với thân nhân người hoạt động kháng 

chiến được tặng huân chương, huy chương 

chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà 

chưa được hưởng chế độ ưu đãi1 

Quyết định số 1829/QĐ-LĐTBXH ngày 30/11/2023 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ về 

lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

     

 

 

                                                 
1 Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 14/10/2019. 
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